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 Kon Tum, ngày        tháng  8  năm 2024   

 

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM CỦA THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 2 (PHỎNG VẤN)  

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ TƯ PHÁP NĂM 2024 

(Kèm theo Báo cáo số:          BC-HĐXT2024 ngày       tháng 8 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

----------- 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu đăng ký 

thường trú/Nơi ở hiện 

nay 

Đào tạo Điểm chấm phỏng vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm thống 

nhất của 

Ban KTSH 

Điểm 

tổng 
Câu 

1 

Câu 

2 Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Điểm người 

chấm 1 

Điểm người 

chấm 2 

Điểm người 

chấm 3 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

1 

Câu 

2 

Đơn vị đăng ký dự tuyển: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh 

01 
Đặng Thị 

Thanh Bình 
 14/12/1997 Kinh 

19 Lý Nam Đế, 

phường Duy Tân, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cử 

nhân 
Luật 16.0 30.0 16.0 32.0 14.0 34.0 0 15.3 32.0 47,3 

02 

Nguyễn 

Trần Thanh 

Nguyệt 

 25/5/1999 Kinh 

16 Trần Hữu Trang, 

Tổ 4, phường Duy 

Tân, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cử 

nhân 
Luật Không tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) 

03 
Phan Thúy 

Quỳnh 
 10/9/2001 Kinh 

54 Tô Hiến Thành, 

phường Duy Tân, tp 

Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum 

Cử 

nhân 
Luật 14.5 4.0 13.5 6.0 12.0 4.0 0 13.3 4.7 18.0 

04 
Nguyễn 

Thùy Trang 
 01/6/2000 Kinh 

Thôn 9, xã Đắk 

Cấm, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cử 

nhân 
Luật 24.0 39.5 23.5 37.5 23.5 40.5 0 23.7 39.2 62.9 



2 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu đăng ký 

thường trú/Nơi ở hiện 

nay 

Đào tạo Điểm chấm phỏng vấn 

Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm thống 

nhất của 

Ban KTSH 

Điểm 

tổng 
Câu 

1 

Câu 

2 Nam Nữ 
Trình 

độ 

Chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ 

Điểm người 

chấm 1 

Điểm người 

chấm 2 

Điểm người 

chấm 3 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

1 

Câu 

2 

Câu 

1 

Câu 

2 

05 
Lê Thị Mai 

Trâm 
 01/11/1998 Kinh 

290 Phạm Văn 

Đồng, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cử 

nhân 
Luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06 
Đỗ Hoàng 

Vinh 
16/10/2001  Kinh 

207 Hai Bà Trưng, 

phường Quyết 

Thắng, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cử 

nhân 
Luật 28.0 44.0 26.5 45.0 26.0 44.0 0 26.8 44.3 71.1 

07 
Tống Khánh 

Vương 
27/11/2001  Kính 

Thôn 5, xã Đoàn 

Kết, tp Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Cử 

nhân 
Luật 12.0 48.0 14.0 47.0 12.0 44.5 0 12.7 46.5 59.2 

 

(Danh sách này có 06 thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn); 01 thí sinh không tham dự xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn)./. 
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